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Chữ viết tắt Tên đầy đủ

BHXH Bảo hiểm xã hội

BHYT Bảo hiểm y tế

BHTN Bảo hiểm tai nạn

KPCD Kinh phí công đoàn

TNHH Trách nhiệm hữu hạn

TNCN Thu nhập cá nhân

TL Tiền lương

LĐ Lao động

NVPX Nhân viên phân xưởng

NV Nhân viên

QLDN Quản lý doanh nghiệp

NVQLDN Nhân viên quản lý doanh nghiệp

DN Doanh nghiệp
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